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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN
 
CHỢ MỚI  TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông T  n Th nh   nh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Nguyễn Văn Kh nh. 

2.Ông T  n Th nh S ng.  

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà V  Th  Th o, cán bộ Tòa án  nhân 

dân
 
huyện Chợ Mới. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham gia 

phiên tòa: Không tham gia. 

Trong ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

244/2017/TLST-DS ngày 27 tháng 7 năm 2017, về tranh chấp: “Hợp đồng tín 

dụng” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 172/2017/QĐST-DS ngày 7 tháng 7 

năm 2017, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Tài chính Toyot  Việt N m 

(TFSVN). Địa chỉ: Phòng 02-03 Tòa nhà Bitexco Financial, số 02 Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Hiromi Ito – Chức vụ: Tổng giám đốc. Đại diện theo ủy quyền của ông Hiromi 

Ito là ông Đào Hoàng H (văn bản ủy quyền ngày 12/12/2017). Có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Huỳnh Anh P – sinh năm 1980. Địa chỉ: Ấp Bình Trung, xã 

Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.  

                  Bà T  n Th   ích H – sinh năm 1982. Địa chỉ: Ấp BP, xã BPX, 

huyện CM, tỉnh An Giang (Vắng mặt). 

NỘI  UNG V   N: 

Tại đơn khởi kiện, bảng tự khai và biên bản hòa giải đại diện nguyên đơn 

Công ty TNHH MTV TOYOTA Việt Nam (TFSVN) trình bày: vào ngày 20/6/2016 

công ty có giao kết 01 hợp đồng tín dụng số 100013103 với ông Huỳnh Anh P và bà 

Trần Thị Bích H vay số tiền 543.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng, lãi suất 
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7,99%/năm, ngoài ra nếu bên vay không thanh toán đúng hạn theo lịch thanh toán, 

phải chịu lãi suất phạt tương đương 150% lãi suất vay tại thời điểm tương ứng cho 

phần chậm thanh toán. Mục đích của khoản vay là mua xe ô tô Toyota Corolla Altis 

1.8 M/T, sống khung RL4BU9HE5G7508890 số máy: 2ZRX577551, BKS: 67A- 

051.62. Đồng thời, chiếc xe ô tô này là tài sản được bên thế chấp tại công ty. Từ khi 

giao kết hợp đồng tín dụng ông P, bà H không thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho 

công ty. Do đó ông P, bà H đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán, công ty có nhắc nhở, gửi 

yêu cầu thanh toán, yêu cầu bàn giao tài sản để bảo đảm cho công ty xử lý thu hồi nợ 

theo quy định của pháp luật. Do dó công ty TNHH MTV TOYOTA Việt Nam 

(TFSVN) yêu cầu Tòa án buộc ông Huỳnh Anh P và bà Trần Thị Bích H trả số tiền 

gốc vay 543.000.000đồng, lãi trong hạn 38.765.823 đồng, lãi quá hạn 6.632.169 

đồng (tạm tính đến ngày 24/4/2017), tổng cộng vốn và lãi 588.397.992 đồng (Năm 

trăm tám mươi tám triệu, ba trăm chín mươi bày ngàn, chín trăm chín mươi hai 

đồng); lãi phát sinh tương ứng theo lãi suất chậm trả được quy định theo hợp đồng 

tín dụng cho đến khi ông P, bà H thanh toán toàn bộ khoản tiền vay. 

Bị đơn ông Huỳnh Anh P và bà Trần Thị Bích H đã được Tòa án triệu tập 

hợp lệ nhiều lần, nhưng ông P, bà H không đến tham gia tố tụng, không gửi ý kiến 

bằng văn bản, nên không có lời khai. 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa Hội đồng xét xử nhận định: 

    V  th  tục t  tụng Công ty TNHH MTV tài chính TOYOTA Việt Nam 

(TFSVN) khởi kiện ông Huỳnh Anh P và bà Trần Thị Bích H. Ông P, bà H có nơi 

cư ngụ tại ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Mới, tỉnh An Giang; Nên 

Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thụ lý giải quyết là đúng theo quy 

định tại các Điều 26, Điều 35, Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

    V  n i dung: Hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH MTV tài chính 

TOYOTA Việt Nam (TFSVN) với ông Huỳnh Anh P và bà Trần Thị Bích H được 

xác lập trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận với nhau, được thể hiện bằng đề nghị cấp 

tín dụng số 100013103 ngày 20/6/2016 vay số tiền 543.000.000 đồng, thời hạn vay 

60 tháng. Sau khi ký kết hợp đồng từ ngày 20/6/2016 ông P và bà H không thực 

hiện thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho phía nguyên đơn. Do đó ông P, bà H đã 

vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Việc công ty TNHH MTV tài chính TOYOTA Việt 

Nam (TFSVN) yêu cầu Tòa án buộc ông Huỳnh Anh P và bà Trần Thị Bích H trả số 

tiền vốn vay 543.000.000đồng là phù hợp Điều 95 Luật tổ chức tín dụng.  

[2.1] Đối với tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn nguyên đơn yêu cầu tính 

đến ngày 19/12/2017 căn cứ theo quy định hợp đồng tín dụng số 100013103 ngày 

20/6/2016 yêu cầu này phù hợp với quy định, lãi trong hạn 68.631.353 đồng, lãi quá 

hạn 18.805.579 đồng tổng cộng 87.436.932đ, lãi phát sinh tương ứng theo lãi suất 
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chậm trả được quy định theo hợp đồng tín dụng cho đến khi ông P, bà H thanh toán 

toàn bộ khoản tiền vay. 

Từ những cơ sở trên nghĩ nên buộc ông P bà H phải trả cho công ty TNHH 

MTV tài chính TOYOTA Việt Nam số tiền vốn 543.000.000đ và lãi suất phát sinh 

tính đến ngày 19.12.2017 là 87.463.932đ. 

 [2.2] Nguyên đơn yêu cầu duy trì thế chấp tài sản nhận thấy tại Điều 14 và 

Điều 18 hợp đồng tín dụng số 100013103 ngày 20/6/2016 hai bên thỏa thuận công 

ty TNHH MTV TOYOTA Việt Nam giữ các giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu 

xe và yêu cầu duy trì hợp đồng thế chấp để xử lý khoản nợ vay. Yêu cầu này của 

nguyên đơn là phù hợp quy định tại khoản 7 điều 351 Bộ luật dân sự nghĩ nên chấp 

nhận.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

[3] Về án phí: Bị đơn phải chịu là theo quy định pháp luật. 
Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH: 

  Căn cứ vào: Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 351 Bộ luật dân sự ; 

Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota 

Việt Nam đối với ông Huỳnh Anh P, bà Trần Thị Bích H.  

Buộc ông Huỳnh Anh P, bà Trần Thị Bích H có trách nhiệm liên đới trả cho 

Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam số tiền vốn 543.000.000đ và lãi 

đến ngày 19/12/2017 là 87.436.932đ. Tổng cộng 630.436.932đ. 

Kể từ ngày 20/12/2017 ông P bà H còn phải chịu khoản tiền lãi quá hạn của 

số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp 

đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. 

Duy trì hợp đồng thế chấp giữa Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt 

Nam với ông Huỳnh Anh P, bà Trần Thị Bích H để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 n phí DSST: ông Huỳnh Anh P, bà Trần Thị Bích H phải chịu là 

29.217.500đ. 

Hoàn trả số tiền 13.768.000đ tiền tạm ứng án phí cho Công ty TNHH MTV 

Tài chính Toyota Việt Nam theo biên lai số 0014205 ngày 26.7.2017 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới.  

Báo cho các bên đương sự biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Riêng ông P, bà H được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, thời 

hạn kháng cáo được tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
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hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
 

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Mới;                                              

- VKSND huyện Chợ Mới; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.         

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI THẨM NHÂN  ÂN                       THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Văn Khanh      T  n Th nh S ng                   T  n Th nh   nh 
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HỘI THẨM NHÂN  ÂN                       THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Văn Kh nh      Tôn Phước Thuận                    T  n Th nh   nh 
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HỘI THẨM NHÂN  ÂN                       THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Ph n Th  Ng  

 

Hoàng Th  Thiện L i                                           T  n Th nh   nh 

 


